
STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 074311007907 Võ Đặng Ngọc Ánh Nữ 8A7

2 074211010275 Nguyễn Gia Bảo Nam 8A3

3 042211004563 Nguyễn Đức Chi Bảo Nam 8A5

4 074211010972 Võ Minh Dàng Nam 8A4

5 094211001022 Nguyễn Khánh Đăng Nam 8A4

6 074311006481 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 8A8

7 074211000323 Đặng Đình Đức Nam 8A1

8 008211000078 Nguyễn Minh Dương Nam 8A5

9 075311016584 Bùi Vũ Gia Hân Nữ 8A3

10 074311006346 Hà Thị Mỹ Hằng Nữ 8A1

11 074211002004 Phạm Gia Hào Nam 8A6

12 089211004619 Trần Trọng Hữu Nam 8A8

13 074211000240 Huỳnh Tấn Huy Nam 8A4

14 001211003092 Nguyễn Văn Huy Nam 8A5

15 074211008778 Nguyễn Bảo Gia Huy Nam 8A8

16 001311060170 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 8A9

17 074211003308 Nguyễn Hoài Khang Nam 8A4

18 074211001066 Lê Tuấn Kiệt Nam 8A8

19 038311019499 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 8A9

20 074211011155 Trần Gia Minh Nam 8A3

21 042311004141 Lê Thị Trang Mơ Nữ 8A7

22 068209014607 Trần Nguyễn Thành Nam Nam 8A7

23 089211011916 Lý Hạo Nam Nam 8A9

24 084209008341 Huỳnh Hữu Nghĩa Nam 8A3

25 074311007992 Lê Mỹ Như Ngọc Nữ 8A5

26 038311005828 Phan Lê Thanh Nguyệt Nữ 8A1 Lớp trưởng

27 074311004363 Dương Ngọc Ánh Như Nữ 8A4

28 087211006329 Trương Văn Phi Nam 8A6

29 094211000986 Lê Hoàng Quân Nam 8A6

30 074210006441 Đinh Tiểu Quang Nam 8A5

31 093310000611 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 8A7

32 074211006130 Phạm Thành Thái Nam 8A7

33 074310002849 Đinh Thanh Thanh Nữ 8A6

34 042311003535 Phan Hồ Hà Trâm Nữ 8A7

35 074311001574 Phạm Hoài Bảo Trân Nữ 8A8

36 042311000199 Lê Thị Huyền Trang Nữ 8A6

37 074311006454 Lê Phương Trang Nữ 8A7

38 038211002375 Lê Hoàng Tùng Nam 8A7

39 096311011180 Nguyễn Lý Thảo Vy Nữ 8A5

40 074311004441 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 8A4

41 Huỳnh Thị Huyền Trân Nữ chuyển đến

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A1

NĂM HỌC: 2025-2026

Họ và tên



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 074311001750 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 8A7

2 038311005786 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 8A4

3 068311000451 Nguyễn Vũ Ngọc Anh Nữ 8A2

4 066211000482 Hồ Anh Gia Bảo Nam 8A9

5 025211010283 Hà Hải Đăng Nam 8A1

6 034211007244 Phạm Tiến Dũng Nam 8A4

7 094311013964 Châu Thị Mỹ Hạnh Nữ 8A9

8 094211001004 Phạm Hoàng Đức Hiếu Nam 8A6

9 075211000507 Nguyễn Trung Hiếu Nam 8A2

10 038211000705 Phạm Văn Hòa Nam 8A1

11 038211030072 Hoàng Minh Hùng Nam 8A5

12 074211009830 Nguyễn Phước Hưng Nam 8A5

13 095211005292 Bùi Gia Huy Nam 8A4

14 087211008972 Trần Nguyễn Đăng Khoa Nam 8A4

15 074211006586 Trần Gia Kỳ Nam 8A2

16 046311002959 Nguyễn Phương Linh Nữ 8A9

17 066311010122 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 8A6

18 025211011205 Đàm Quang Ngọc Nam 8A3

19 074211004944 Lý Thanh Nguyên Nam 8A1

20 096209006494 Nguyễn Chí Nguyễn Nam 8A4

21 074311005040 Keo Ngọc Thảo Như Nữ 8A4

22 079210040501 Nguyễn Hữu Phước Nam 8A4

23 091211007556 Trịnh Minh Quân Nam 8A8

24 040211000735 Đinh Bạt Quang Nam 8A6

25 089211007610 Nguyễn Phú Quí Nam 8A2

26 074210002570 Nguyễn Thiên Tân Nam 8A2

27 091210014614 Nguyễn Thành Thật Nam 8A5

28 042311014308 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 8A2 Lớp trưởng

29 074311003783 Trần Hoài Thư Nữ 8A2

30 096311000192 Nguyễn Minh Thư Nữ 8A9

31 089211005691 Nguyễn Phước Tiến Nam 8A2

32 074311003461 Bùi Thị Ngọc Trâm Nữ 8A9

33 075311012757 Vũ Thùy Trâm Nữ 8A5

34 074311005526 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 8A3

35 074311005217 Phạm Ngọc Tuyết Nữ 8A5

36 092311005230 Đặng Hoàng Uyên Nữ 8A4

37 074311009869 Hồ Ngọc Thảo Vy Nữ 8A4

38 086311004651 Đồng Thúy Vy Nữ 8A7

39 096311005854 Đặng Tường Vy Nữ 8A9

40 Phạm Phương Liên Nữ chuyển đến

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A2

NĂM HỌC: 2025-2026

Họ và tên

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 074311003020 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 8A6

2 066311000323 Lê Ngọc Anh Nữ 8A4

3 036311000387 Nguyễn Nguyệt Ánh Nữ 8A6

4 038311000865 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 8A6

5 045211000134 Lê Dương Phuớc Bảo Nam 8A8

6 075211009104 Nguyễn Duy Bảo Nam 8A2

7 038211005964 Trần Văn Cương Nam 8A2

8 068211009508 Châu Tuấn Đạt Nam 8A2

9 091211007097 Đỗ Trường Duy Nam 8A2

10 089210000881 Nguyễn Văn Hải Nam 8A2

11 074211001520 Nguyễn Phùng Tiến Hậu Nam 8A4

12 089311004154 Nguyễn Trương Kim Hoàng Nữ 8A6

13 074211010571 Bùi Gia Huy Nam 8A9

14 060211009153 Vũ Hoàng Gia Khải Nam 8A9

15 089211010966 Phan Văn Kiệt Nam 8A3

16 089311000271 Nguyễn Thị Liên Nữ 8A8

17 074311007009 Trần Thị Trúc Linh Nữ 8A1

18 074210005155 Nguyễn Hoài Mạnh Nam 8A3

19 089211007021 Nguyễn Hoàng Nhật Nam Nam 8A4

20 074211009873 Võ Hoài Nam Nam 8A2

21 038211013166 Trần Phú Nguyên Nam 8A7

22 074211004589 Nguyễn Trọng Nhân Nam 8A1

23 036210009695 Phạm Quốc Nhật Nam 8A8

24 074311004859 Hồ Ngọc Quỳnh Như Nữ 8A5

25 074311003592 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 8A5

26 001311032020 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 8A3 Lớp trưởng

27 074311001963 Hồ Thị Ánh Phương Nữ 8A3

28 091310001384 Thị Thanh Quyên Nữ 8A8

29 074211004701 Hồ Sĩ Sang Nam 8A8

30 089311000869 Dương Thị Mỹ Tâm Nữ 8A8

31 074211008047 Nguyễn Võ Thanh Tâm Nam 8A6

32 060311013199 Trần Võ Dạ Thảo Nữ 8A7

33 095211009628 Phan Quốc Thịnh Nam 8A1

34 038311000437 Lê Thị Anh Thư Nữ 8A8

35 038211023296 Phạm Văn Tiến Nam 8A7

36 074311004906 Trần Ngọc Quế Trân Nữ 8A9

37 074311008178 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 8A3

38 084211000093 Kim Thạch Anh Tú Nam 8A3

39 015211004492 Ngụy Anh Tú Nam 8A5

40 084311007052 Đậu Thị Kim Tuyền Nữ 8A4

NĂM HỌC: 2025-2026

Họ và tên

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A3



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 064311002133 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 8A4

2 040311033487 Phan Thị Ngọc Ánh Nữ 8A2

3 038211026444 Trương Thành Đạt Nam 8A2

4 096211008337 Lâm Bình Dương Nam 8A6

5 074311007396 Lâm Gia Hân Nữ 8A2

6 070311001252 Lê Ngọc Như Hảo Nữ 8A2

7 096211006438 Nguyễn Trung Hậu Nam 8A3

8 040211000794 Phạm Văn Hiệp Nam 8A5

9 066211013349 Hoàng Văn Hiếu Nam 8A9

10 070310008744 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 8A9

11 066211011533 Đinh Xuân Hùng Nam 8A7

12 074211010504 Trần Thanh Huy Nam 8A8

13 096211002965 Lộ Minh Huy Nam 8A8

14 074311003229 Trần Ngọc Bích Huyền Nữ 8A8

15 091211017680 Trần Tuấn Khanh Nam 8A1

16 074211001463 Nguyễn Hồ Minh Khánh Nam 8A8

17 074209007990 Nguyễn Gia Khiêm Nam 8A1

18 072211001375 Nguyễn Đỗ Anh Khôi Nam 8A4

19 044311004613 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 8A2

20 038211005416 Nguyễn Văn Hoàng Long Nam 8A9

21 038211019213 Nguyễn Nhật Minh Nam 8A8

22 074211004064 Trịnh Hoàng Nam Nam 8A3

23 089311021795 Cao Nguyễn Khánh Ngân Nữ 8A9

24 042211001775 Phạm Bá Thành Nhân Nam 8A2

25 096311007780 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Nữ 8A4 Lớp trưởng

26 064311013806 Trần Kim Phượng Nữ 8A6

27 074211004385 Phạm Thanh Sang Nam 8A5

28 060211006031 Võ Văn Tài Nam 8A9

29 074211006836 Nguyễn Phú Thịnh Nam 8A8

30 074311006735 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 8A8

31 074311000172 Lê Huỳnh Mỹ Tiên Nữ 8A7

32 074211002941 Nguyễn Minh Tiến Nam 8A8

33 074211008344 Nguyễn Hữu Tiến Nam 8A3

34 074211002687 Lê Thanh Tùng Nam 8A7

35 074311000044 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 8A2

36 074311002603 Vũ Thị Cẩm Vân Nữ 8A7

37 084311003209 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 8A3

38 074311004403 Vũ Thị Tường Vy Nữ 8A5

39 070311000198 Trần Thị Như Ý Nữ 8A6

40 096311011538 Trần Như Ý Nữ 8A2

Họ và tên

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A4

NĂM HỌC: 2025-2026



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 068311000584 Nguyễn Ngọc Thiên Ân Nữ 8A8

2 074211009528 Trịnh Thiên Ân Nam 8A5

3 089211008151 Huỳnh Trương Gia Bảo Nam 8A6

4 015211008991 Nguyễn Gia Bảo Nam 8A4

5 064211010930 Trần An Bình Nam 8A9

6 074311000158 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 8A6

7 086211000773 Phạm Quốc Cường Nam 8A1

8 079211004994 Trần Huỳnh Khánh Duy Nam 8A2

9 074311007026 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 8A1

10 074311006212 Hồ Thị Ngọc Hà Nữ 8A3

11 094211001090 Kiều Duy Hậu Nam 8A3

12 033211000378 Nguyễn Trung Hiếu Nam 8A6

13 091210003078 Trần Thanh Hoài Nam 8A3

14 074211004377 Nguyễn Duy Khánh Nam 8A2

15 079211001134 Lê Quốc Khôi Nam 8A2

16 038211021498 Nguyễn Đăng Khôi Nam 8A9

17 068211006474 Ngô Lê Tuấn Kiệt Nam 8A7

18 051311009568 Nguyễn Trà My Nữ 8A4

19 093210003365 Dương Trí Nam Nam 8A5

20 038311016066 Bùi Thị Trúc Ngân Nữ 8A7

21 087311015771 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 8A3

22 074311002789 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi Nữ 8A8

23 095311000214 Lý Huỳnh Trúc Nguyên Nữ 8A3

24 042311000179 Đặng Diểm Nhi Nữ 8A6

25 052311014911 Văn Thị Ái Nhi Nữ 8A5

26 074211010036 Đặng Linh Lâm Phong Nam 8A6

27 072311000809 Nguyễn Thị Kim Phúc Nữ 8A5

28 096211006561 Huỳnh Phú Quý Nam 8A9

29 042211010261 Hồ Ngọc Sang Nam 8A9

30 074211004526 Bùi Chí Thành Nam 8A6

31 095211006588 Nguyễn Chí Thành Nam 8A2

32 067311000126 Phạm Minh Thư Nữ 8A7

33 042211014620 Hồ Sỹ Thuận Nam 8A9

34 074311000209 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 8A6

35 092211004130 Lê Minh Tiến Nam 8A7

36 042211006276 Hoàng Gia Uy Nam 8A9

37 074311002186 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 8A8

38 074311000173 Trần Ngọc Yến Nữ 8A5 Lớp trưởng

39 089311014517 Võ Thị Hải Yến Nữ 8A3

40 Trần Thị Như Ý Nữ đến 11/8

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A5

NĂM HỌC: 2025-2026

Họ và tên



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 074311008064 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 8A1

2 074311001317 Lê Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 8A4

3 074211002124 Nguyễn Gia Bảo Nam 8A5

4 093311007380 Bùi Thị Kim Chi Nữ 8A7

5 074211010762 Phan Thanh Đạt Nam 8A4

6 042211000173 Trần Tiến Dũng Nam 8A6

7 089311002546 Nguyễn Thị Ánh Hằng Nữ 8A5

8 091310009029 Thạch Đức Hạnh Nữ 8A2

9 074211008891 Đặng Đỗ Thái Hào Nam 8A4

10 034211001781 Nguyễn Cao Công Huy Nam 8A7

11 042211007912 Phan Đình Bảo Khang Nam 8A4

12 064311000818 Nguyễn Huỳnh Ngân Khánh Nữ 8A2

13 074211002318 Nguyễn Phan Anh Khoa Nam 8A1

14 074211003360 Tô Điền Anh Kiệt Nam 8A3

15 042210003283 Nguyễn Phạm Văn Lập Nam 8A2

16 074311005717 Phạm Ngọc Phượng Liên Nữ 8A1

17 049311012435 Phan Thị Khánh Linh Nữ 8A2

18 038211033527 Lê Đức Lương Nam 8A7

19 038210000491 Đỗ Văn Nhật Minh Nam 8A1

20 074211003057 Trần Phan Bảo Nam Nam 8A7

21 066311013592 Phan Thị Thu Ngân Nữ 8A3

22 074311010343 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ 8A6

23 038311010656 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 8A6

24 074211003461 Phạm Bá Phát Nam 8A6

25 074211000358 Nguyễn Ngọc Gia Phát Nam 8A5

26 034211004457 Nguyễn Đức Nam Phong Nam 8A1

27 074311009689 Trần Ngọc Phụng Nữ 8A7

28 075311024575 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Nữ 8A7

29 074211010087 Nguyễn Thành Tài Nam 8A3

30 068211005961 Nguyễn Trần Nhật Tân Nam 8A5

31 074211003299 Nguyễn Quốc Thái Nam 8A4

32 038211038918 Vũ Xuân Thiện Nam 8A5

33 074311005871 Phạm Phương Thùy Nữ 8A9

34 040211026238 Nguyễn Phú Trọng Nam 8A5

35 035311004243 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 8A6 Lớp trưởng

36 074211004794 Nguyễn Thanh Tú Nam 8A7

37 074211002067 Hồ Sỹ Tuấn Nam 8A8

38 092311000577 Đỗ Nhã Uyên Nữ 8A7

39 087310007109 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 8A3

40 079311009958 Nguyễn Hoàng Thanh Vi Nữ 8A1

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A6

NĂM HỌC: 2025-2026

Họ và tên



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 038211026157 Nguyễn Đỗ Tuấn Anh Nam 8A6

2 042211008786 Lê Hoàng Bách Nam 8A7

3 074211003580 Nguyễn Thế Băng Nam 8A6

4 074211008239 Phạm Lê Hoài Bảo Nam 8A1

5 074211007620 Lý Hữu Đức Nam 8A2

6 042211001404 Phan Thế Nguyên Dũng Nam 8A8

7 074211004236 Nguyễn Hữu Quốc Duy Nam 8A2

8 096209011709 Nguyễn Quang Huy Nam 8A8

9 066211017744 Bùi Nhật Huy Nam 8A7

10 042211016166 Nguyễn Nhật Huy Nam 8A4

11 095311007720 Phạm Ngọc Huyền Nữ 8A1

12 074211001878 Phạm Tuấn Khang Nam 8A9

13 070211005615 Trịnh Nguyễn Văn Khoa Nam 8A3

14 049211007264 Lâm Đăng Quang Kiệt Nam 8A7

15 038311007824 Trần Thị Khánh Linh Nữ 8A9

16 074311008663 Hồ Thị Bảo Linh Nữ 8A4

17 040311030293 Hồ Thị Ngọc Linh Nữ 8A6

18 074311008091 Trần Ngọc Loan Nữ 8A2

19 089211019136 Phạm Duy Long Nam 8A9

20 080310000692 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 8A6

21 074311009897 Hồ Thị Kim Ngân Nữ 8A2

22 064211012006 Dương Văn Ngọc Nam 8A5

23 074211010545 Nguyễn Bá Nhật Nam 8A4

24 066311010238 Phạm Trương Hữu Nhi Nữ 8A3

25 074211004078 Bùi Phạm Bảo Sang Nam 8A8

26 074311005130 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 8A2

27 075311005003 Nguyễn Ngọc Bảo Thi Nữ 8A5

28 001311027282 Nghiêm Thị Minh Thư Nữ 8A4

29 064311005890 Nguyễn Trần Minh Thư Nữ 8A1

30 091211017610 Nguyễn Chí Tình Nam 8A9

31 067309007209 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 8A4

32 095311003100 Bùi Thụy Trúc Nữ 8A4

33 074211000197 Phạm Văn Tuấn Nam 8A2

34 042211010225 Hồ Bảo Việt Nam 8A7

35 042211003764 Lê Hoàng Việt Nam 8A4

36 040311028614 Phạm Tường Vy Nữ 8A5

37 052311009497 Phạm Lê Kiều Vy Nữ 8A1

38 036311012611 Đinh Thị Bảo Yến Nữ 8A7 Lớp trưởng

39 074310006949 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 8A8

40 Lã Thiên Nhân Nam chuyển đến

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A7

NĂM HỌC: 2025-2026

Họ và tên

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN



STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 038311004502 Nguyễn Khánh An Nữ 8A8 Lớp trưởng

2 036311011436 Phạm Lan Anh Nữ 8A1

3 042311009229 Hồ Thị Tú Anh Nữ 8A8

4 051211000047 Châu Đình Cảm Nam 8A2

5 001211025547 Mai Tiến Dũng Nam 8A3

6 070211011161 Nguyễn Duy Nam 8A6

7 051311013101 Nguyễn Trần Hồng Hà Nữ 8A8

8 040211001213 Nguyễn Văn Hoàng Nam 8A7

9 079208023002 Huỳnh Gia Huy Nam 8A9

10 096210004288 Nguyễn Trọng Huy Nam 8A1

11 096211005322 Nguyễn Minh Khá Nam 8A3

12 074209000249 Nguyễn Bảo Gia Khang Nam 8A8

13 074211005490 Lê Quốc Khánh Nam 8A6

14 089211006799 Nguyễn Văn Kiên Nam 8A3

15 074311001254 Phan Lê Phương Linh Nữ 8A8

16 074311003978 Võ Ngọc Phương Minh Nữ 8A4

17 074210005220 Trần Hoàng Minh Nam 8A9

18 074311005362 Bùi Thị Thảo My Nữ 8A6

19 049311009150 Hồ Yến Ngọc Nữ 8A1

20 074210002435 Trần Thành Nhân Nam 8A6

21 092311009723 Nguyễn Ngân Nhi Nữ 8A3

22 074311004748 Cù Thị Yến Nhi Nữ 8A9

23 075311019197 Phạm Quỳnh Nhi Nữ 8A8

25 074311002511 Đặng Ngọc Hoàng Oanh Nữ 8A3

25 074311006562 Hồ Ngọc Quỳnh Như Nữ 8A1

26 044211000131 Trương Đại Nhật Phát Nam 8A8

27 074211008666 Nguyễn Minh Phát Nam 8A3

28 074211006904 Nguyễn Anh Phong Nam 8A6

29 092311006787 Võ Thị Nhã Phương Nữ 8A8

30 079211014824 Nguyễn Công Quyền Nam 8A1

31 035311004499 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 8A5

32 086211002111 Nguyễn Minh Son Nam 8A1

33 093211004174 Phạm Ngọc Thạch Nam 8A9

34 074311001190 Nguyễn Thị Diệu Thảo Nữ 8A9

35 042311000184 Trần Hồ Phương Thảo Nữ 8A1

36 074211006892 Nguyễn Trọng Tình Nam 8A6

37 074311004599 Hồ Thanh Trà Nữ 8A1

38 074311010353 Ngô Thị Huyền Trân Nữ 8A2

39 074211009027 Nguyễn Thanh Tú Nam 8A1

40 038211002435 Hoàng Anh Tuấn Nam 8A6

NĂM HỌC: 2025-2026
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STT
Số định danh cá 

nhân

Giới 

tính
Lớp cũ Ghi chú

1 070210001228 Nguyễn Trọng An Nam 8A7

2 091211010260 Hà Ngọc Tuấn Anh Nam 8A6

3 082211005612 Ngô Hoàng Gia Bảo Nam 8A1

4 074211005703 Đoàn Gia Bảo Nam 8A5

5 096211007532 Lê Văn Bo Nam 8A4

6 074211007106 Trần Chân Nam 8A8

7 089211000979 Ngô Phát Đạt Nam 8A1

8 074210000481 Trần Hoàng Sơn Dương Nam 8A8

9 091311013851 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 8A1

10 066311019354 Hồ Cao Kỳ Duyên Nữ 8A7

11 074311003778 Hoàng Thị Thanh Hà Nữ 8A1

12 094311010555 Lâm Gia Hân Nữ 8A1

13 074211006556 Nguyễn Chánh Hào Nam 8A3

14 074211009991 Mai Trung Hiếu Nam 8A7

15 074311005438 Ung Huy Hoàng Nam 8A8

16 038211036768 Nguyễn Xuân Huy Hoàng Nam 8A1

17 074211010295 Nguyễn Trần Gia Hưng Nam 8A5

18 074311000206 Nguyễn Khả Hà Hương Nữ 8A5

19 040211033565 Nguyễn Ngọc Huy Nam 8A1

20 096211008523 Trần Đăng Khoa Nam 8A5

21 044311000136 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 8A3

22 036211001958 Bùi Lê Nam Nam 8A5

23 049311013528 Nguyễn Đào Mỹ Ngân Nữ 8A5

24 074311008595 Vũ Mai Bảo Nghi Nữ 8A9

25 074310007736 Nguyễn Trần Khánh Ngọc Nữ 8A9 Lớp trưởng

26 074311003537 Lê Phương Nhi Nữ 8A2

27 074311009509 Trần Ngọc Bảo Nhi Nữ 8A4

28 060211000421 Vũ Hữu Hoàng Phát Nam 8A4

29 042211000586 Võ Minh Quân Nam 8A7

30 042211006239 Nguyễn Văn Quang Nam 8A1

31 042211001716 Bùi Minh Sang Nam 8A1

32 004311000080 Lê Ngọc Sương Nữ 8A3

33 091311001560 Lê Thị Ngọc Thắm Nữ 8A9

34 074311004657 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 8A5

35 074211007462 Nguyễn Thạch Triều Nam 8A2

36 074311008730 Hoàng Ngọc Trinh Nữ 8A3

37 074311005876 Nguyễn Đào Thanh Trúc Nữ 8A7

38 074311010321 Đậu Thị Yến Vi Nữ 8A4

39 087311010902 Trần Nguyễn Tường Vy Nữ 8A3

40 Phạm Lê Gia Hưng Nam chuyển đến
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